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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 31 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

1. Kết quả tính 524 + 345 – 412  là: 

A. 869 B. 457 C. 456 D. 475 

2. Số 313 viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: 

A. 300 + 13 B. 310 + 3 C. 300 + 10 + 3 D. 300 + 10 

3. Kết quả tính 347 + 212 bé hơn số nào dưới đây? 

A. 347  B. 212 C. 550 D. 600 

4. Tính:       3dm + 48cm = .............. cm.  

5. Vân chơi ván cờ từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ rưỡi. Hỏi Vân chơi ván cờ hết bao nhiêu phút? 

A. 15 phút B. 20 phút C. 30 phút  D. 45 phút 

6. Hiệu của 540 và 30 là: 

A. 840 B. 240 C. 570 D. 510 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết các số tròn chục từ 100 đến 200. 

 .................................................................................................................................................  

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

637  –  425  100  –  58 45  +  213 168  +  401 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số đã cho 486 354 655 527 164 

Thêm 12  đơn vị      

Bớt 23 đơn vị      

 

Bài 4: Một cửa hàng bán được 148kg gạo nếp và 121kg gạo tẻ. Hỏi: 

  a)  Cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu ki lô gam gạo? 

 b)  Cửa hàng đó bán số gạo nếp nhiều hơn số gạo tẻ bao nhiêu ki lô gam ? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................  

Bài 5: Tìm một số biết rằng số đó cộng với số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau thì được số 

lớn nhất có ba chữ số khác nhau. 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................  

           

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Kết quả tính 524 + 345 – 412  là: 

A. 869 B. 457 C. 456 D. 475 

2. Số 313 viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: 

A. 300 + 13 B. 310 + 3 C. 300 + 10 + 3 D. 300 + 10 

3. Kết quả tính 347 + 212 bé hơn số nào dưới đây? 

A. 347  B. 212 C. 550 D. 600 

4. Tính:       3dm + 48cm = .............. cm.  

5. Vân chơi ván cờ từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ rưỡi. Hỏi Vân chơi ván cờ hết bao nhiêu phút? 

A. 15 phút B. 20 phút C. 30 phút  D. 45 phút 

6. Hiệu của 540 và 30 là: 

A. 840 B. 240 C. 570 D. 510 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết các số tròn chục từ 100 đến 200. 

110; 120; 130 ; 140; 150 ; 160; 170; 180; 190 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

637  –  425 = 212 100  –  58 = 42 45  +  213 = 258 168  +  401 = 569 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số đã cho 486 354 655 527 164 

Thêm 12 đơn vị 498 366 667 539 176 

Bớt 23 đơn vị 463 331 632 504 141 

 

Bài 4:  

Cửa hàng đó bán được tất cả số ki lô gam gạo là: 

148 + 121 = 269 (kg) 

Đáp số: 269kg gạo 
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b) Cửa hàng đó bán số gạo nếp nhiều hơn số gạo tẻ là: 

148 – 121 = 27 (kg) 

Đáp số: 27kg 

Bài 5: Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102 

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987 

Số đó là: 987 – 102 = 885 

Đáp số: 885 

 

 


